42
20

 CHỦ ĐỀ 2: BẢN THÂN   LỚP 5TA1

KẾ HOẠCH TUẦN 1: TÔI LÀ AI?

Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 06/10- 10/10/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ
HĐ
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Tôi là ai?


	Bật liên tục vào vòng 


	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.


	Làm quen chữ cái a, ă, â.              


	Vẽ áo sơ mi.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời
	- Làm đèn lồng theo ý thích.
- TCVĐ: Nhảy qua hộp
 - Chơi tự do 
	- Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.

- TCVĐ: Về đúng nhà.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Dạo chơi, quan sát sân trường. 

- TCDG: Cướp cờ.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Đôi mắt xinh.


	Chơi TC: Xếp chữ cái đã học.


	Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và công bằng giới tính.
	Kể chuyện Giấc mơ kì lạ.
	 Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1 . Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề bản thân.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân như: Họ, tên, giới tính, tuổi, sở thích… và cho trẻ chơi trò chơi, xem tranh bản thân.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới tính, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhịp đếm.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo cô đều đẹp và đung nhịp.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.
c. Tiến hành:

+ Khởi động:
- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác thể dục (4 lần x 8 nhịp)

- Hô hấp : Hít vào thở ra.

- Động tác tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

- Động tác chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
- Động tác bật: Bật tách và khép chân.

+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:

a. Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.
- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:

- Đồ chơi, trang phục bác sỹ, mẹ con, siêu thị.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị. Cô cho trẻ đổi vai chơi.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây nhà và đường về nhà bé.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa. Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ngôi nhà và đường. Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Giao dục cac bạn nam bạn gái đều được yêu thích về nghệ thuật như tô màu bạn trai, bạn gái theo ý thích và sự sáng tạo của bản thân.

+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu..

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về bản thân...

- Cho trẻ tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

- Giao dục giới tính và vùng riêng tư của trẻ.

+ Chuẩn bị: 

Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, tranh truyện về các bộ phận cơ thể con người.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh…
+ Yêu cầu :

- Trẻ biết chăm sóc cây xanh xung quanh trẻ. (T​ưới n​ước, nhặt cỏ, bắt sâu, lau lá...)

- Biết ích lợi của cây xanh và yêu quý bảo bệ cây xanh.

+ Chuẩn bị:

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...

- Một số cây cảnh, chậu hoa, hột hạt, đất cát...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh..

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh sạch sẽ.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ, chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ: Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.

 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:     

Tôi là ai?

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết giới thiệu họ và tên mình, tên bạn, biết so sánh điểm giống và khác nhau về mình và bạn.

- Trẻ biết, phân biệt các bộ phận trên cơ thể, biết phân biệt cơ thể của mình với bạn khác, biết giới tính của bản thân.

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét.

- Biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Biết tầm quan trọng của các bộ phận cơ thể đối với con người.

- Biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể.

- Trẻ biết tôn trọng bạn khác giới.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh nội dung bài dạy.

+ Đồ dùng của trẻ:

- 2 Ngôi nhà có hình ảnh bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô tặng mỗi trẻ 1 thẻ và chơi TC kết bạn

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Bài dạy: Tôi là ai?

+ Giới thiệu về bản thân. Cô mời 1 trẻ lên tự giới thiệu về bản thân (trả lời theo những câu hỏi gợi ý của cô giáo).

- Cô gọi 3 - 5 trẻ khác lên gợi ý trẻ giới thiệu về bản thân mình.

- Sau mỗi lần trẻ giới thiệu cô khái quát lại.

+ So sánh điểm giống và khác nhau của bé với các bạn.

- Giáo dục trẻ biết quan tâm đến mọi nguời, yêu thương đoàn kết lẫn nhau, biết 

chia sẻ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong các giờ hoạt động.

* Tích hợp bình đẳng giới.

* TC “Tìm đúng nhà”.

+ Khi cô nói “Tìm đúng nhà” thì các bạn trai sẽ về ngôi nhà có hình bạn trai, bạn gái sẽ tìm về ngôi nhà có hình bạn gái.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

 4. Chơi ngoài trời

 Làm đèn lồng theo ý thích

                                              TCVĐ: Nhảy qua hộp

                                              Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Yêu cầu


- Trẻ biết  cách làm đèn lồng theo ý thích, biết ý nghĩa của tết trung thu với trẻ thơ.

2. Chuẩn bị: Các nguyên liệu để làm đèn lồng, keo, băng dính…

3. Tiến hành:

* Cho trẻ hát ‘‘Chiếc đèn ông sao’’

- Trò chuyện về chiếc đèn trung thu

- Cô cho trẻ quan sát một số chiếc đèn trung thu được làm từ giấy màu và ống nhựa

- Trò chuyện với trẻ về đèn trung thu tự tạo

- Gợi hỏi ý tưởng và cho trẻ về góc thực hiện

- Cho trẻ chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thiện chiếc đèn trung thu
*Trò chơi vận động: Nhảy qua hộp

+ Cô và trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi rõ ràng.

+ Cho trẻ chơi.

-> Cô quan sát, động viên trẻ chơi vui vẻ.

-  Chơi tự do:

+ Chơi với thiết bị, đồ chơi ngoài trời.

+ Cô bao quát lớp và gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

* Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ hoạt động, dặn dò, giáo dục.

- Rửa chân tay, vào lớp.

 5. Ăn chính.

6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Hát: Đôi mắt xinh


Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

TCÂN: Đứng im như tượng

a.Yêu cầu
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài hát, thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “ Đôi mắt xinh”.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi hát, biết cách chơi trò chơi. 

+ Kỹ năng:
- Rèn kn chú ý, ghi nhớ, nhanh nhẹn trong các hoạt động .

- Trẻ hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu BH.

- Rèn kn chơi trò chơi: sôi nổi, hào hứng.

+ Thái độ:
- Trẻ chú ý nghe cô và và hưởng ứng cùng cô.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Đôi mắt xinh”, “Năm ngón tay ngoan”.

- Nhạc 1 số bài hát.

c. Tiến hành:


* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ chơi TC “Nhện giăng tơ”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. 
* Dạy hát: “Đôi mắt xinh”

- Cho trẻ khởi động giọng.

- Cô hát: + Lần 1: Hát vừa phải, thể hiện tình cảm vui tươi.

 + Lần 2: Hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô đọc chậm ca từ bài hát cho trẻ nghe. Hỏi trẻ có cảm nhận ntn về lời ca và giai điệu của bh. 

- Trong bài hát có nhắc đến những bộ phận gì? 

- Cô giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

- Cô dạy cả lớp hát từng câu cho đến khi thuộc bài. (Sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ theo nhiều hình thức: cả lớp 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân.

- Hát nâng cao: Hát nối tiếp, hát nhanh, hát chậm, hát đuổi, hát ráp…

* Nghe hát: “Năm ngón tay ngoan” sáng tác: Trần Văn Thụ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 1:  Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung bài hát.

+ Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng với cô.

* Trò chơi: “Đứng in như tượng”

- Cách chơi: Cô bật nhạc, trẻ sẽ vận động hoặc nhảy theo ý thích của mình. Khi nhạc đừng lại trẻ sẽ phải đứng im như tượng ở tư thế mình thích trong khoảng thời gian cô đếm từ 1-10.

*  Hoạt động 3. Kết thúc:
- Hỏi lại trẻ tên bài học.

- Nhận xét – chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ: ………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………............................


Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

Bật liên tục vào vòng
a.Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết nhún, bật liên tục vào vòng.

+ Kỹ năng:

- Biết cách phối hợp động tác tay, chân nhịp nhàng để thực hiện động tác.

+ Thái độ:

- Biết thể hiện thái độ, tình cảm, phối hợp cùng nhau.

- Giáo dục các bạn Nam, bạn nữ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh hơn. 

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi: 

- Đồ dùng của cô: Vạch xuất phát, 5 vòng.

- Đồ dùng của trẻ: vòng, bóng....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Bài dạy: Bật liên tục vào các vòng

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi sau đó cho trẻ xếp thành 3 hàng ngang theo tổ.
* Trọng động: Tập các động tác bài tập phát triển chung:
- Hô hấp : Hít vào, thở ra
- ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

- ĐT Chân: Tay chống hông chân đưa ra ra phía trước.

- Động tác Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

- Động tác Bật: Bật tách chân- khép chân.

+ Vận động cơ bản: Bật liên tục vào vòng.

- Cho 1, 2 trẻ lên thực hiện. 

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát: 

- Lần 1 Không phân tích động tác.

- Lần 2: Cô phân tích động tác : Cô đứng ở vạch xuất phát 2 chân chạm vào vạch, mắt nhìn thẳng về phía trước sau đó dùng sức của đôi chân nhún bật liên tục vào vòng. Chú ý không bật dẫm lên vòng.

- Cho từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho lần lượt 2 trẻ của 2 hàng lên tập.

- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 hàng một.

- Cô giúp đỡ kịp thời những trẻ chưa thực hiện được.

- Động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi vận động: “Đội nào giỏi nhất”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ…

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân tập.

* Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: “Đôi mắ xinh”. Chuyển hoạt động.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô và trẻ cùng ngồi vào bàn, tô màu hình ảnh bạn trai, bạn gái.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời :      Quan sát, trò chuyện về bạn trai, bạn gái
                                      TCVĐ: Về đúng nhà.

                    Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu :

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về tên gọi, giới tính, một số đặc điểm bên ngoài của bạn trai, bạn gái.

- Biết chơi trò chơi “Về đúng nhà”.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

- Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Mèo đuổi chuột, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái:

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái trong lớp.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết với các bạn trong lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Về đúng nhà”.

+ Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn chính.

6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

                                                     Chơi TC: Xếp chữ cái đã học
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết và nhớ tên các chữ cái đã học

b. Chuẩn bị: Các hột hạt, que tính.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên các chữ cái

- Cô phát đồ dùng cho trẻ xếp hình theo nhóm.

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi.

  9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      


Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

a.Mục đích-  yêu cầu:
+ Kiến thức :
- Trẻ gọi đúng tên và phân biệt được các đặc điểm của khối vuông và khối chữ nhật Nhận dạng khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.

+ Kỹ năng:
-  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy cho trẻ.

- Rèn kĩ năng nhận biết, phân biệt khối

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn.

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của trẻ:

- Khối vuông, khối chữ nhật, một số đồ dùng đồ chơi có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Hình học

* Đồ dùng của cô

Giống của trẻ nhưng kích thước to hơn

- NDTH: Âm nhạc, KPKH

c. Tiến hành. 

HĐ1: ổn định tổ chức
Cho trẻ hát bài “Đôi mắt xinh”

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, giáo dục, dẫn dắt vào bài.

HĐ2 : Bài dạy: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

* Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ
- Cho trẻ chơi Tc “ Tam sao thất bản”

CC: Cô cho trẻ lên sờ khối, mô tả về khối và lấy khối ra cho cả lớp gọi tên khối

Cô khuyến khích trẻ chơi

* Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng các khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.
+  Khối vuông

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi mời trẻ lên lấy và ngồi về chỗ

- Cô cầm khối vuông lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối vuông đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối vuông nhỉ? Cho trẻ sờ mặt bao của khối vuông và nhận xét

- Mặt bao của khối vuông như thế nào? (Mặt bao có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ đếm số mặt.

- Cho trẻ lăn khối :

=>Nhận xét giải thích( không lăn được vì có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

=> Khối vuông chồng được lên nhau vì tất cả các mặt bao đều phẳng

- Cô chính xác lại: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông đấy các con ạ.

* Khối chữ nhật

- Cô cầm khối chữ nhật lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối chữ nhật đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối chữ nhật nhỉ?

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

=> Khối chữ nhật đặt chồng được lên nhau vì có các mặt phẳng.

- Cô chính xác lại:

* So sánh khối vuông, khối chữ nhật

+ Khác nhau: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông

Khối chữ nhật có 4 mặt không bằng nhau

+ Giống nhau: Khối vuông và khối chữ nhật đều có 4 mặt phẳng, không lăn được

* Nhận dạng các đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông và chữ nhật trong thực tế.
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng, đồ chơi nào có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Vậy trong gia đình chúng mình có những đồ dùng gì có dạng khối vuông và khối chữ nhật không?

HĐ3: Củng cố
+ TC1: Thi ai nhanh

CC: Cô nói đặc điểm, trẻ nói tên khối ( ngược lại)

Cho trẻ chơi 1-2 lần, cô khuyến khích trẻ chơi

+ TC2: Thi xem tổ nào nhanh.

- Cô giới thiệu tên TC, CC, LC.

- Cô cho trẻ chơi, khi trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần.

Giáo dục trẻ nhẹ nhàng, cho trẻ cất đồ dùng cùng cô:

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

  4. Chơi ngoài trời: :    Trò chuyện về thời tiết
            TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

             Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             

- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi trò chơi: Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi..

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và công bằng giới tính

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phân biệt rõ ràng giới tính nam và nữ, lắng nghe về sự bình đẳng giữa bạn nam và bạn nữ, được tham gia các hoạt động như nhau và coi trọng như nhau.

b. Chuẩn bị: 

- Một số hình ảnh trẻ nam nữ cùng chơi các trò chơi, cùng tham gia lễ hội, cùng được yêu thương của bố mẹ, người thân.

c. Tiến hành:

- Cô mở hình ảnh cho trẻ xem 1 số hình ảnh trẻ nam, nữ được bố mẹ yêu thương, cùng tham gia 1 số trò chơi.

- Nói cho trẻ biết về sự bình đẳng, công bằng khi có cơ hội được tham gia các trò chơi và cùng được nhận phần thưởng cũng như khi sai không phân biệt nam nữ đều bị phê bình.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   


Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Làm quen chữ cái a, ă, â

a.Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và đọc và phát âm đúng chữ cái a, ă, â.

- Nắm được cấu tạo của chữ a, ă, â

- Nhận biết và tìm được chữ cái a, ă, â trong từ.

+ Kỹ năng:

- Rèn kn NB, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+. Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý bạn bè, yêu quý cô giáo.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Giáo án PP

+ Đồ dùng của trẻ:
-  Thẻ chữ cái a, ă, â

- Hột hạt, các nét rời, chữ cái a ă â in rỗng, bảng ghép chữ cái..

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cho trẻ  hát bài hát “khuôn mặt cười”

- Cho trẻ kể tên các bộ phận cơ thể có số lượng là 2, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Bài dạy: Làm quen chữ cái a, ă, â
* Làm quen chữ cái a:

- Cho trẻ quan sát h/ả “Đôi tay”, bên dưới h/ả có từ “Đôi tay” hỏi trẻ trong từ “Đôi tay” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái, và những chữ cái nào đã được học rồi sau đó cho trẻ phát âm.

- Cho trẻ tìm chữ cái ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi tay” và hỏi trẻ đã biết chữ cái này chưa.

- Cô phát âm chữ cái a 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ a và giới thiệu các kiểu chữ a.

* Làm quen chữ cái ă, â:

- Trẻ tìm chữ cái có màu sắc khác với các chữ còn lại trong từ “Đôi mắt”

- Cô giới thiệu chữ ă. Cho trẻ đọc và phát âm chữ ă  theo các hình thức khác nhau.

- Cho trẻ mô phỏng chữ ă.

- Cô giới thiệu các kiếu chữ ă và nói lên  tên gọi và ý nghĩa của chữ ă.

- Cô đọc câu đố về chữ â cho trẻ đoán (các bước tương tự) 

* So sánh chữ a và ă, ă và â.

- Điểm giống nhau

- Điểm khác nhau

* TC luyên tập

- TC1 “Tạo nhóm” tạo nhóm những bạn có chữ giống nhau.

- TC2 “Bé khéo tay” Trẻ về các nhóm trang trí và tô màu chữ a ă â, xếp chữ a ă â từ hột hạt, que kem, hạt gấc, các nét rời, đồ chữ a ă â, trò chơi tập ghép từ…

* Hoạt động 3. Kết thúc:
Nhận xét – chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:         Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.
TCDG: Rồng rắn lên mây.

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết các bộ phận trên cơ thể con người.

- Biết chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể con người.

- Cho trẻ nhặt lá rụng xếp hình cơ thể bé.

* Hoạt động 2: TCDG: Rồng rắn lên mây

+ Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.

+ Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ

  a. Yêu cầu:
- Trẻ biết và nhớ tên truyện, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ỹ nghĩa câu chuyện.

b. Chuẩn bị: 

- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, tranh minh họa nội dung truyện.

c. Tiến hành: Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.

- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.

- Cô kể lần 1 bằng động tác minh họa và nêu nội dung truyện.

- Cô kể lần 2 qua tranh minh họa.

- Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả.

- Cô trích dẫn, giảng giải, đàm thoại với trẻ về nội dung truyện.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………..............................................................................................................................................................................................................
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

​​​​
 Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Vẽ áo sơ mi 

a.Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút vẽ áo sơ mi.

- Trẻ sử dụng những kỹ năng vẽ đã học để phối hợp vẽ nên cái áo 

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay

- Rèn cho trẻ bố cục tranh hợp lý.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cơ thể mình.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ áo sơ mi.

- Bút màu, giấy vẽ.

+ Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tập tầm vông.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Bài dạy: Vẽ áo sơ mi 

* Quan sát tranh, cô vẽ mẫu

- Cô đưa lần lượt các bức tranh vẽ áo sơ mi .Giới thiệu về bức vẽ

- Bức tranh vẽ gì?

- Ai có nhận xét gì?

- tay áo ? cổ áo, thân áo ?
- Áo màu gì ?
- Ngoài ra còn gì nữa?

+ Quan sát tranh mở rộng: Cho trẻ nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ kn vẽ, tô màu, bố cục tranh.

- Hỏi ý tưởng của trẻ.

* Trẻ thực hiện

- Cô củng cố tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.

- Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ yếu. Khuyến khích những trẻ vẽ đẹp, sáng tạo. 

* Trưng bày sản phẩm:

- Cho trẻ lên trưng bày sp.

- Cho trẻ tự giới thiệu về tranh của mình và nx tranh của bạn. Cô gợi ý để trẻ nói lên cách làm và ý sáng tạo của trẻ. 

- Cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát và vận động “Xòe bàn tay”.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời :         Dạo chơi, quan sát sân trường
TCVĐ: Cướp cờ.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:  

- Trẻ được dạo chơi, quan sát sân trường và trò chuyện cùng cô.

- Biết chơi trò chơi đúng cách đúng luật.

b. Chuẩn bị: Địa điểm dạo chơi quan sát.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Dạo chơi quan sát sân trường.

- Cho trẻ dạo chơi quan sát sân trường.

- Yêu cầu trẻ nhận xét đặc điểm của trường và hỏi trẻ ở giữa sân trường có những  gì?

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các đồ chơi.

- Xung quanh sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCVĐ : Cướp cờ

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Hoạt động 3. Chơi tự do: 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời   .

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
 8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vui Văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu :
- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề.

- Có kĩ năng biểu diễn khi thể hiện bài hát.

b. Chuẩn bị :

- Dụng cụ đệm cho trẻ hát.

- Sân khấu biểu diễn.

c. Tiến hành :

- Cô trò chuyện và mời trẻ lên sân khấu biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Khuyến khích động viên trẻ tham gia biểu diễn.

- GD trẻ chăm ngoan học giỏi, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể của giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  .........................................................................................................................................................................................................                                                              

                     KẾ HOẠCH TUẦN 1: TÔI LÀ AI? Lớp 5 tuổi A2
Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 06/10- 10/10/2025)

	Thứ
HĐ
	 2
	       3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.


	Học
	Làm quen chữ cái a, ă, â.              


	Tôi là ai?


	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	Bật liên tục vào vòng 


	Vẽ áo sơ mi.

	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.


	Chơi ngoài trời
	- Làm đèn lồng theo ý thích.
- TCVĐ: Kéo co
 - Chơi tự do 
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Dạo chơi, quan sát sân trường. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, , ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Hát: Đôi mắt xinh.


	Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật.


	Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và công bằng giới tính.
	Kể chuyện Giấc mơ kì lạ.
	 Vui văn nghệ cuối tuần.


	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

 1 . Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:
+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề bản thân.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân như: Họ, tên, giới tính, tuổi, sở thích… và cho trẻ chơi trò chơi, xem tranh bản thân.
- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới tính, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhịp đếm.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo cô đều đẹp và đung nhịp.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.
c. Tiến hành:

+ Khởi động:
- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác thể dục (4 lần x 8 nhịp)

- Hô hấp : Hít vào thở ra.

- Động tác tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

- Động tác chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
- Động tác bật: Bật tách và khép chân.
+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.
- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:

- Đồ chơi, trang phục bác sỹ, mẹ con, siêu thị.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị. Cô cho trẻ đổi vai chơi.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây nhà và đường về nhà bé.
- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).
- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa. Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ngôi nhà và đường. Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô màu tranh bạn trai, bạn gái.
- Giao dục cac bạn nam bạn gái đều được yêu thích về nghệ thuật như tô màu bạn trai, bạn gái theo ý thích và sự sáng tạo của bản thân.
+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu..

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về bản thân...

- Cho trẻ tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 
- Giao dục giới tính và vùng riêng tư của trẻ.
+ Chuẩn bị: 
Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, tranh truyện về các bộ phận cơ thể con người.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh…
+ Yêu cầu :

- Trẻ biết chăm sóc cây xanh xung quanh trẻ. (T​ưới n​ước, nhặt cỏ, bắt sâu, lau lá...)

- Biết ích lợi của cây xanh và yêu quý bảo bệ cây xanh.

+ Chuẩn bị:

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...

- Một số cây cảnh, chậu hoa, hột hạt, đất cát...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh..

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
 3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh sạch sẽ.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ, chuẩn bị hoạt động chiều.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ: Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Ngày      tháng 10 năm 2025
Lê Thị Như Hoa
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:     
Làm quen chữ cái a, ă, â

a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và đọc và phát âm đúng chữ cái a, ă, â.

- Nắm được cấu tạo của chữ a, ă, â

- Nhận biết và tìm được chữ cái a, ă, â trong từ.

+ Kỹ năng:

- Rèn kn NB, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+. Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý bạn bè, yêu quý cô giáo.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Giáo án PP
+ Đồ dùng của trẻ:
-  Thẻ chữ cái a, ă, â

- Hột hạt, các nét rời, chữ cái a ă â in rỗng, bảng ghép chữ cái..

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cho trẻ  hát bài hát “khuôn mặt cười”

- Cho trẻ kể tên các bộ phận cơ thể có số lượng là 2, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nội dung:

* Làm quen chữ cái a:

- Cho trẻ quan sát h/ả “Đôi tay”, bên dưới h/ả có từ “Đôi tay” hỏi trẻ trong từ “Đôi tay” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái, và những chữ cái nào đã được học rồi sau đó cho trẻ phát âm.

- Cho trẻ tìm chữ cái ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi tay” và hỏi trẻ đã biết chữ cái này chưa.

- Cô phát âm chữ cái a 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ a và giới thiệu các kiểu chữ a.

* Làm quen chữ cái ă, â:

- Trẻ tìm chữ cái có màu sắc khác với các chữ còn lại trong từ “Đôi mắt”
- Cô giới thiệu chữ ă. Cho trẻ đọc và phát âm chữ ă  theo các hình thức khác nhau.

- Cho trẻ mô phỏng chữ ă.

- Cô giới thiệu các kiếu chữ ă và nói lên  tên gọi và ý nghĩa của chữ ă.
- Cô đọc câu đố về chữ â cho trẻ đoán (các bước tương tự) 

* So sánh chữ a và ă, ă và â.
- Điểm giống nhau

- Điểm khác nhau
* TC luyên tập

- TC1 “Tạo nhóm” tạo nhóm những bạn có chữ giống nhau.

- TC2 “Bé khéo tay” Trẻ về các nhóm trang trí và tô màu chữ a ă â, xếp chữ a ă â từ hột hạt, que kem, hạt gấc, các nét rời, đồ chữ a ă â, trò chơi tập ghép từ…

* Hoạt động 3. Kết thúc:
Nhận xét – chuyển hoạt động.
 3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

 4. Chơi ngoài trời
 Làm đèn lồng theo ý thích

                                                TCVĐ: Kéo co

                                                 Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Yêu cầu


- Trẻ biết  cách làm đèn lồng theo ý thích, biết ý nghĩa của tết trung thu với trẻ thơ.

2. Chuẩn bị: Các nguyên liệu để làm đèn lồng, keo, băng dính…

3. Tiến hành:

* Cho trẻ hát ‘‘Chiếc đèn ông sao’’

- Trò chuyện về chiếc đèn trung thu

- Cô cho trẻ quan sát một số chiếc đèn trung thu được làm từ giấy màu và ống nhựa

- Trò chuyện với trẻ về đèn trung thu tự tạo

- Gợi hỏi ý tưởng và cho trẻ về góc thực hiện

- Cho trẻ chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thiện chiếc đèn trung thu
*Trò chơi vận động: Kéo co

+ Cô & trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi rõ ràng.

+ Cho trẻ chơi.

-> Cô quan sát, động viên trẻ chơi vui vẻ.

-  Chơi tự do:

+ Chơi với thiết bị, đồ chơi ngoài trời.

+ Cô bao quát lớp & gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

* Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ hoạt động, dặn dò, giáo dục.

- Rửa chân tay, vào lớp.

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Hát: Đôi mắt xinh


Nghe hát: Năm ngón tay ngoan

TCÂN: Đứng im như tượng

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài hát, thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “ Đôi mắt xinh”.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi hát, biết cách chơi trò chơi. 

+ Kỹ năng:
- Rèn kn chú ý, ghi nhớ, nhanh nhẹn trong các hoạt động .

- Trẻ hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu BH.

- Rèn kn chơi trò chơi: sôi nổi, hào hứng.

+ Thái độ:
- Trẻ chú ý nghe cô và và hưởng ứng cùng cô.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Đôi mắt xinh”, “Năm ngón tay ngoan”.

- Nhạc 1 số bài hát.

c. Tiến hành:


* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ chơi TC “Nhện giăng tơ”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nội dung:
* Dạy hát: “Đôi mắt xinh”

- Cho trẻ khởi động giọng.

- Cô hát: + Lần 1: Hát vừa phải, thể hiện tình cảm vui tươi.

 + Lần 2: Hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô đọc chậm ca từ bài hát cho trẻ nghe. Hỏi trẻ có cảm nhận ntn về lời ca và giai điệu của bh. 

- Trong bài hát có nhắc đến những bộ phận gì? 

- Cô giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

- Cô dạy cả lớp hát từng câu cho đến khi thuộc bài. (Sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ theo nhiều hình thức: cả lớp 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân.

- Hát nâng cao: Hát nối tiếp, hát nhanh, hát chậm, hát đuổi, hát ráp...

* Nghe hát: “Năm ngón tay ngoan” sáng tác: Trần Văn Thụ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 1:  Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung bài hát.

+ Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng với cô.

* Trò chơi: “Đứng in như tượng”

- Cách chơi: Cô bật nhạc, trẻ sẽ vận động hoặc nhảy theo ý thích của mình. Khi nhạc đừng lại trẻ sẽ phải đứng im như tượng ở tư thế mình thích trong khoảng thời gian cô đếm từ 1-10.

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Hỏi lại trẻ tên bài học.

- Nhận xét – chuyển hoạt động.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      


Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Tôi là ai?
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:

- Trẻ biết giới thiệu họ và tên mình, tên bạn, biết so sánh điểm giống và khác nhau về mình và bạn.

- Trẻ biết, phân biệt các bộ phận trên cơ thể, biết phân biệt cơ thể của mình với bạn khác, biết giới tính của bản thân.

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét.
- Biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.
+ Thái độ:
- Biết tầm quan trọng của các bộ phận cơ thể đối với con người.
- Biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể.

- Trẻ biết tôn trọng bạn khác giới.
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính có hình ảnh nội dung bài dạy.
+ Đồ dùng của trẻ:
- 2 Ngôi nhà có hình ảnh bạn trai, bạn gái.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 bức ảnh chụp bản thân trẻ.

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Nội dung.

+ Giới thiệu về bản thân. Cô mời 1 trẻ lên tự giới thiệu về bản thân (trả lời theo những câu hỏi gợi ý của cô giáo).

- Cô gọi 3 - 5 trẻ khác lên gợi ý trẻ giới thiệu về bản thân mình.

- Sau mỗi lần trẻ giới thiệu cô khái quát lại.

+ So sánh điểm giống và khác nhau của bé với các bạn.
- Giáo dục trẻ biết quan tâm đến mọi nguời, yêu thương đoàn kết lẫn nhau, biết 

chia sẻ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong các giờ hoạt động.
* Tích hợp bình đẳng giới.
* TC “Tìm đúng nhà”.

+ Khi cô nói “Tìm đúng nhà” thì các bạn trai sẽ về ngôi nhà có hình bạn trai, bạn gái sẽ tìm về ngôi nhà có hình bạn gái.
* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô và trẻ cùng ngồi vào bàn, tô màu hình ảnh bạn trai, bạn gái.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:    Trò chuyện về thời tiết.
  TCVĐ: Kéo co.

                       Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             

- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi trò chơi: Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.

+ Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.

6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
                         Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của khối vuông, khối chữ nhật.

b. Chuẩn bị: Các khối vuông, khối chữ nhật bằng gỗ.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên các khối.

- Cô phát khối cho trẻ xếp hình theo nhóm.

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      


Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

a. Mục đích-  yêu cầu:
+ Kiến thức :
- Trẻ gọi đúng tên và phân biệt được các đặc điểm của khối vuông và khối chữ nhật Nhận dạng khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.

+ Kỹ năng:
-  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy cho trẻ.

- Rèn kĩ năng nhận biết, phân biệt khối

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn.

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của trẻ:

- Khối vuông, khối chữ nhật, một số đồ dùng đồ chơi có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Hình học

* Đồ dùng của cô

Giống của trẻ nhưng kích thước to hơn

- NDTH: Âm nhạc, KPKH

c. Tiến hành. 

HĐ1: ổn định tổ chức
Cho trẻ hát bài “Tập rửa mặt”

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát, giáo dục, dẫn dắt vào bài.

HĐ2 : Nội dung:
* Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ
- Cho trẻ chơi Tc “ Tam sao thất bản”

CC: Cô cho trẻ lên sờ khối, mô tả về khối và lấy khối ra cho cả lớp gọi tên khối

Cô khuyến khích trẻ chơi

* Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng các khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.
+  Khối vuông

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi mời trẻ lên lấy và ngồi về chỗ

- Cô cầm khối vuông lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối vuông đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối vuông nhỉ? Cho trẻ sờ mặt bao của khối vuông và nhận xét

- Mặt bao của khối vuông như thế nào? (Mặt bao có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ đếm số mặt.

- Cho trẻ lăn khối :

=>Nhận xét giải thích( không lăn được vì có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

=> Khối vuông chồng được lên nhau vì tất cả các mặt bao đều phẳng

- Cô chính xác lại: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông đấy các con ạ.

* Khối chữ nhật

- Cô cầm khối chữ nhật lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối chữ nhật đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối chữ nhật nhỉ?

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

=> Khối chữ nhật đặt chồng được lên nhau vì có các mặt phẳng.

- Cô chính xác lại:

* So sánh khối vuông, khối chữ nhật

+ Khác nhau: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông

Khối chữ nhật có 4 mặt không bằng nhau

+ Giống nhau: Khối vuông và khối chữ nhật đều có 4 mặt phẳng, không lăn được

* Nhận dạng các đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông và chữ nhật trong thực tế.
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng, đồ chơi nào có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Vậy trong gia đình chúng mình có những đồ dùng gì có dạng khối vuông và khối chữ nhật không?

HĐ3: Củng cố
+ TC1: Thi ai nhanh

CC: Cô nói đặc điểm, trẻ nói tên khối ( ngược lại)

Cho trẻ chơi 1-2 lần, cô khuyến khích trẻ chơi

+ TC2: Thi xem tổ nào nhanh.

- Cô giới thiệu tên TC, CC, LC.

- Cô cho trẻ chơi, khi trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần.

Giáo dục trẻ nhẹ nhàng, cho trẻ cất đồ dùng cùng cô:

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: : Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.
            TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

             Chơi tự do.

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về tên gọi, giới tính, một số đặc điểm bên ngoài của bạn trai, bạn gái.

- Biết chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

- Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Mèo đuổi chuột, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái:

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái trong lớp.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết với các bạn trong lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi..
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và cân bằng giới tính

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phân biệt rõ ràng giới tính nam và nữ, lắng nghe về sự bình đẳng giữa bạn nam và bạn nữ, được tham gia các hoạt động như nhau và coi trọng như nhau.

b. Chuẩn bị: 

- Một số hình ảnh trẻ nam nữ cùng chơi các trò chơi, cùng tham gia lễ hội, cùng được yêu thương của bố mẹ, người thân.

c. Tiến hành:

- Cô mở hình ảnh cho trẻ xem 1 số hình ảnh trẻ nam, nữ được bố mẹ yêu thương, cùng tham gia 1 số trò chơi.

- Nói cho trẻ biết về sự bình đẳng, công bằng khi có cơ hội được tham gia các trò chơi và cùng được nhận phần thưởng cũng như khi sai không phân biệt nam nữ đều bị phê bình.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Bật liên tục vào vòng
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết nhún, bật liên tục vào vòng.

+ Kỹ năng:

- Biết cách phối hợp động tác tay, chân nhịp nhàng để thực hiện động tác.

+ Thái độ:

- Biết thể hiện thái độ, tình cảm, phối hợp cùng nhau.
- Giáo dục các bạn Nam, bạn nữ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh hơn. 
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi: 

- Đồ dùng của cô: Vạch xuất phát, 5 vòng.

- Đồ dùng của trẻ: vòng, bóng....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, tổ chức:

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề.

- Cô hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2. Bật liên tục vào vòng:

* Khởi động: Cho trẻ đi các kiểu đi sau đó cho trẻ xếp thành 3 hàng ngang theo tổ.
* Trọng động: Tập các động tác bài tập phát triển chung:
- Hô hấp : Hít vào, thở ra
- ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

- ĐT Chân: Tay chống hông chân đưa ra ra phía trước.

- Động tác Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

- Động tác Bật: Bật tách chân- khép chân.

+ Vận động cơ bản: Bật liên tục vào vòng.

- Cho 1, 2 trẻ lên thực hiện. 

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát: 

- Lần 1 Không phân tích động tác.

- Lần 2: Cô phân tích động tác : Cô đứng ở vạch xuất phát 2 chân chạm vào vạch, mắt nhìn thẳng về phía trước sau đó dùng sức của đôi chân nhún bật liên tục vào vòng. Chú ý không bật dẫm lên vòng.

- Cho từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho lần lượt 2 trẻ của 2 hàng lên tập.

- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 hàng một.

- Cô giúp đỡ kịp thời những trẻ chưa thực hiện được.

- Động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi vận động: “Đội nào giỏi nhất”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ…

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân tập.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: “Đôi mắ xinh”. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.
TCDG: Lộn cầu vồng.

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết các bộ phận trên cơ thể con người.

- Biết chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.
- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể con người.

- Cho trẻ nhặt lá rụng xếp hình cơ thể bé.
* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng

+ Cô giới thiệu cách chơi: Các bạn kết bạn thành đôi khi có hiệu lệnh của cô các đọc bài đồng dao đến câu kết “cùng lộn cầu vồng” thì các đôi cùng lộn quay lưng lại với nhau.

+ Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ

  a. Yêu cầu:
- Trẻ biết và nhớ tên truyện, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ỹ nghĩa câu chuyện.

b. Chuẩn bị: 

- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, tranh minh họa nội dung truyện.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.

- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.

- Cô kể lần 1 bằng động tác minh họa và nêu nội dung truyện.

- Cô kể lần 2 qua tranh minh họa.

- Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả.

- Cô trích dẫn, giảng giải, đàm thoại với trẻ về nội dung truyện.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................
+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..………….....
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

​​​​
 Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Vẽ áo sơ mi 
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút vẽ áo sơ mi.

- Trẻ sử dụng những kỹ năng vẽ đã học để phối hợp vẽ nên cái áo 

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay

- Rèn cho trẻ bố cục tranh hợp lý.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cơ thể mình.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ áo sơ mi.

- Bút màu, giấy vẽ.

+ Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tập tầm vông.
- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Vẽ áo sơ mi: 

* Quan sát tranh, cô vẽ mẫu

- Cô đưa lần lượt các bức tranh vẽ áo sơ mi .Giới thiệu về bức vẽ

- Bức tranh vẽ gì?

- Ai có nhận xét gì?

- tay áo ? cổ áo, thân áo?
- Áo màu gì?
- Ngoài ra còn gì nữa?

+ Quan sát tranh mở rộng: Cho trẻ nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ kn vẽ, tô màu, bố cục tranh.

- Hỏi ý tưởng của trẻ.

* Trẻ thực hiện

- Cô củng cố tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.

- Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ yếu. Khuyến khích những trẻ vẽ đẹp, sáng tạo. 

* Trưng bày sản phẩm:

- Cho trẻ lên trưng bày sp.

- Cho trẻ tự giới thiệu về tranh của mình và nx tranh của bạn. Cô gợi ý để trẻ nói lên cách làm và ý sáng tạo của trẻ. 

- Cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát và vận động “Xòe bàn tay”.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: Dạo chơi, quan sát sân trường
TCDG: Rồng rắn lên mây.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:  

- Trẻ được dạo chơi, quan sát sân trường và trò chuyện cùng cô.

- Biết chơi trò chơi đúng cách đúng luật.

b. Chuẩn bị: Địa điểm dạo chơi quan sát.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Dạo chơi quan sát sân trường.

- Cho trẻ dạo chơi quan sát sân trường.

- Yêu cầu trẻ nhận xét đặc điểm của trường và hỏi trẻ ở giữa sân trường có những  gì?

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các đồ chơi.
- Xung quanh sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.
* Hoạt động 2: TCDG “Rồng rắn lên mây”.

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* Hoạt động 3. Chơi tự do: 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời   .

5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề.

- Có kĩ năng biểu diễn khi thể hiện bài hát.

b. Chuẩn bị :

- Dụng cụ đệm cho trẻ hát.

- Sân khấu biểu diễn.

c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện và mời trẻ lên sân khấu biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Khuyến khích động viên trẻ tham gia biểu diễn.

- GD trẻ chăm ngoan học giỏi, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể của giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                
KẾ HOẠCH TUẦN I- LỚP 5TA3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI LÀ AI                                                                        

(Thời gian thực hiện 1 tuần (Từ 06/10 đến 10/10/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ

HĐ
	2
	 3
	4
	 5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Tôi là ai?


	Bật liên tục vào vòng 


	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	Vẽ áo sơ mi.


	Làm quen chữ cái a, ă, â.              



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời
	- Làm đèn lồng theo ý thích

- TCVĐ: Cướp cờ

- Chơi tự do
	- Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- TCDG: Nu na nu nống.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.
	- Dạo chơi, quan sát sân trường. 

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- Chơi tự do.
	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ: Kéo co.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.


	Ăn bữa chính,  ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính

- Ngủ trưa

- Ăn bữa phụ



	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật.


	Kể chuyện Giấc mơ kì lạ.
	Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và cân bằng giới tính.
	Hát: Đôi mắt xinh.


	 Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

1 . Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề bản thân.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân như: Họ, tên, giới tính, tuổi, sở thích… và cho trẻ chơi trò chơi, xem tranh bản thân.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới tính, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhịp đếm.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo cô đều đẹp và đung nhịp.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.
c. Tiến hành:

+ Khởi động:
- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác thể dục (4 lần x 8 nhịp)

- Hô hấp : Hít vào thở ra.

- Động tác tay: Đưa tay ra trước, gập khuỷu tay. 

- Động tác chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khuỵu gối.

- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.
- Động tác bật: Bật tách và khép chân.

+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:

- Đồ chơi, trang phục bác sỹ, mẹ con, siêu thị.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị. Cô cho trẻ đổi vai chơi.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây nhà và đường về nhà bé.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa. Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ngôi nhà và đường. Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân, tô màu bạn trai, bạn gái. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Giao dục cac bạn nam bạn gái đều được yêu thích về nghệ thuật như tô màu bạn trai, bạn gái theo ý thích và sự sáng tạo của bản thân.

+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu..

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về bản thân...

- Cho trẻ tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

- Giáo dục giới tính và vùng riêng tư của trẻ.

+ Chuẩn bị: 

Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, tranh truyện về các bộ phận cơ thể con người.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh…

+ Yêu cầu :

- Trẻ biết chăm sóc cây xanh xung quanh trẻ. (T​ưới n​ước, nhặt cỏ, bắt sâu, lau lá...)

- Biết ích lợi của cây xanh và yêu quý bảo bệ cây xanh.

+ Chuẩn bị:

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...

- Một số cây cảnh, chậu hoa, hột hạt, đất cát...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh..

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.

3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh sạch sẽ.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ, chuẩn bị hoạt động chiều.

4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ: Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, Chơi , Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:      

                                                       Tôi là ai?
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết giới thiệu họ và tên mình, tên bạn, biết so sánh điểm giống và khác nhau về mình và bạn.

- Trẻ biết, phân biệt các bộ phận trên cơ thể, biết phân biệt cơ thể của mình với bạn khác, biết giới tính của bản thân.

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét.

- Biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Biết tầm quan trọng của các bộ phận cơ thể đối với con người.

- Biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể.

- Trẻ biết tôn trọng bạn khác giới.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh nội dung bài dạy.

+ Đồ dùng của trẻ:

- 2 Ngôi nhà có hình ảnh bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1:  Ổn định, gây hứng thú:

- Cô trò chuyện về chủ đề, dẫn dắt vào bài học
* Hoạt động 2:  Tôi là ai

+ Giới thiệu về bản thân. Cô mời 1 trẻ lên tự giới thiệu về bản thân (trả lời theo những câu hỏi gợi ý của cô giáo).

- Cô gọi trẻ lên gợi ý trẻ giới thiệu về bản thân mình.

- Sau mỗi lần trẻ giới thiệu cô khái quát lại.

+ So sánh điểm giống và khác nhau của bé với các bạn.

- Giáo dục trẻ biết quan tâm đến mọi nguời, yêu thương đoàn kết lẫn nhau, biết 

chia sẻ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong các giờ hoạt động.

* Giáo dục bình đẳng giới.

* Hoạt động 3: Trò chơi  “Ai nhanh nhất ”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ. 

- Cô nhận xét, khen trẻ.

* Hoạt động 4. Kết thúc:

- Cô nhận xét và cho trẻ ngồi vào bàn, tô màu hình ảnh bạn trai, bạn gái.

 3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

 4. Chơi ngoài trời :

                                     Làm đèn lồng theo ý thích

                                     TCVĐ: Cướp cờ

                                      Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
1. Yêu cầu


- Trẻ biết cách làm đèn lồng theo ý thích, biết ý nghĩa của tết trung thu với trẻ thơ.

2. Chuẩn bị: Các nguyên liệu để làm đèn lồng, keo, băng dính…

3. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Làm đèn lồng theo ý thích

-  Cho trẻ hát ‘‘Chiếc đèn ông sao’’

- Trò chuyện về chiếc đèn trung thu

- Cô cho trẻ quan sát một số chiếc đèn trung thu được làm từ giấy màu và ống nhựa

- Trò chuyện với trẻ về đèn trung thu tự tạo

- Gợi hỏi ý tưởng và cho trẻ về góc thực hiện

- Cho trẻ chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thiện chiếc đèn trung thu
* Hoạt động 2: Trò chơi vận động: cướp cờ

+ Cô nêu cách chơi, luật chơi.

+ Cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi vui vẻ.

* Hoạt động 3:  Chơi tự do:

+ Chơi với thiết bị, đồ chơi ngoài trời.

+ Cô bao quát lớp & gợi ý, hướng dẫn trẻ chơi.

* Kết thúc.

- Cô nhận xét giờ hoạt động, dặn dò, giáo dục.

- Rửa chân tay, vào lớp.

5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

                Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của khối vuông, khối chữ nhật.

b. Chuẩn bị: Các khối vuông, khối chữ nhật bằng gỗ.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên các khối.

- Cô phát khối cho trẻ xếp hình theo nhóm.

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi.

- Cô nhận xét, giáo dục trẻ,

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   


Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         

Bật liên tục vào vòng
a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết nhún, bật liên tục vào vòng.

+ Kỹ năng:

- Biết cách phối hợp động tác tay, chân nhịp nhàng để thực hiện động tác.

+ Thái độ:

- Biết thể hiện thái độ, tình cảm, phối hợp cùng nhau.

- Giáo dục các bạn Nam, bạn nữ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh hơn. 

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi: 

- Đồ dùng của cô: Vạch xuất phát, 5 vòng.

- Đồ dùng của trẻ: vòng, bóng....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1:  Gây hứng thú.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi lắc lư.

- Cô trò chuyện, hướng trẻ vào bài học.

* Hoạt động 2: Khởi động

* Khởi động: Cho trẻ đi kết hợp các kiểu đi sau đó vào  đội hình 3 hàng ngang.
* Hoạt động 3: Trọng động

- Tập các động tác bài tập phát triển chung
- Hô hấp : Hít vào, thở ra
- ĐT Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang hai bên.

- ĐT Chân: Tay chống hông chân đưa ra ra phía trước.

- Động tác Bụng: Quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông.

- Động tác Bật: Bật tách chân- khép chân.

+ Vận động cơ bản: Bật liên tục vào vòng.

- Cho 1, 2 trẻ lên thực hiện. 

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát: 

- Lần 1 Không phân tích động tác.

- Lần 2: Cô phân tích động tác : Cô đứng ở vạch xuất phát 2 chân chạm vào vạch, mắt nhìn thẳng về phía trước sau đó dùng sức của đôi chân nhún bật liên tục vào vòng. Chú ý không bật dẫm lên vòng.

- Cho từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho lần lượt 2 trẻ của 2 hàng lên tập.

- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 hàng một.

- Cô giúp đỡ kịp thời những trẻ chưa thực hiện được.

- Động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi vận động: “Ai nhanh nhất”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ…

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân tập.

* Hoạt động 4. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: “Đôi mắt xinh”. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:        

                                        Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.
TCDG: Nu na nu nống.

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết các bộ phận trên cơ thể con người.

- Biết chơi trò chơi Nu na nu nống.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể con người.

- Cho trẻ nhặt lá rụng xếp hình cơ thể bé.

* Hoạt động 2: TCDG: Nu na nu nống

+ Cô giới thiệu cách chơi: Các bạn kết bạn thành đôi khi có hiệu lệnh của cô các đọc bài đồng dao đến câu kết “cùng lộn cầu vồng” thì các đôi cùng lộn quay lưng lại với nhau.

+ Trẻ thực hiện cô bao quát trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.

6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 

Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ

a. Yêu cầu:
- Trẻ biết và nhớ tên truyện, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ỹ nghĩa câu chuyện.

b. Chuẩn bị: 

- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, tranh minh họa nội dung truyện.

c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.

- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.

- Cô kể lần 1 bằng động tác minh họa và nêu nội dung truyện.

- Cô kể lần 2 qua tranh minh họa.

- Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả.

- Cô trích dẫn, giảng giải, đàm thoại với trẻ về nội dung truyện.   

- Giáo dục trẻ. Biết giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống đủ chất và chăm tập thể dục.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:

Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   


                                     Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025

1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:         
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức :
- Trẻ gọi đúng tên và phân biệt được các đặc điểm của khối vuông và khối chữ nhật Nhận dạng khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.

+ Kỹ năng:
-  Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tư duy cho trẻ.

- Rèn kĩ năng nhận biết, phân biệt khối

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú và tích cực tham gia hoạt động. Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, vâng lời người lớn.

b. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của trẻ:

- Khối vuông, khối chữ nhật, một số đồ dùng đồ chơi có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Hình học

* Đồ dùng của cô

Giống của trẻ nhưng kích thước to hơn

c. Tiến hành. 

Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô đưa hộp quà ra cho trẻ lên mở hộp quà 

- Cô trò chuyện với trẻ, giáo dục, dẫn dắt vào bài.

Hoạt động 2 : Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

* Ôn nhận biết khối cầu, khối trụ
- Cô cho trẻ lên sờ khối, mô tả về khối và lấy khối ra cho cả lớp gọi tên khối

Cô khuyến khích trẻ chơi

* Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật. Nhận dạng các khối vuông, khối chữ nhật trong thực tế.
+  Khối vuông

- Cô tặng cho mỗi trẻ 1 rổ đồ chơi mời trẻ lên lấy và ngồi về chỗ

- Cô cầm khối vuông lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối vuông đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối vuông nhỉ? Cho trẻ sờ mặt bao của khối vuông và nhận xét

- Mặt bao của khối vuông như thế nào? (Mặt bao có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ đếm số mặt.

- Cho trẻ lăn khối :

- Nhận xét giải thích( không lăn được vì có 4 mặt đều là hình vuông)

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

- Khối vuông chồng được lên nhau vì tất cả các mặt bao đều phẳng

- Cô chính xác lại: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông đấy các con ạ.

* Khối chữ nhật

- Cô cầm khối chữ nhật lên và yêu cầu trẻ tìm giống cô.

- Khi trẻ cầm lên cô hỏi trẻ: Các con đang cầm gì trên tay?

- Đó là khối chữ nhật đấy. ( Cô cho trẻ phát âm theo nhiều hình thức khác nhau)

- Bạn nào có nhận xét gì về khối chữ nhật nhỉ?

- Cho trẻ chồng khối lên nhau; nhận xét và giải thích.

-  Khối chữ nhật đặt chồng được lên nhau vì có các mặt phẳng.

- Cô khái quát lại.

* So sánh khối vuông, khối chữ nhật

+ Khác nhau: Khối vuông có 4 mặt phẳng, 4 mặt bằng nhau đều là hình vuông

Khối chữ nhật có 4 mặt không bằng nhau

+ Giống nhau: Khối vuông và khối chữ nhật đều có 4 mặt phẳng, không lăn được

* Nhận dạng các đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông và chữ nhật trong thực tế.
- Cho trẻ tìm xung quanh lớp xem có đồ dùng, đồ chơi nào có dạng khối vuông và khối chữ nhật

- Vậy trong gia đình chúng mình có những đồ dùng gì có dạng khối vuông và khối chữ nhật không?

Hoạt động 3: luyện tập, củng cố
+ Trò chơi 1: Nhanh tay, nhanh mắt.

Cô nói cách chơi, luật chơi.  

Cho trẻ chơi 2 – 3 lần

Cô và trẻ nhận xét kết quả, tuyên dương trẻ.

+ Trò chơi 2: Ai giỏi nhất 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi, khi trẻ chơi cô chú ý bao quát trẻ.

Giáo dục trẻ nhẹ nhàng, cho trẻ cất đồ dùng cùng cô

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: :      

                                        Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.
            TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

             Chơi tự do.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về tên gọi, giới tính, một số đặc điểm bên ngoài của bạn trai, bạn gái.

- Biết chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

- Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Mèo đuổi chuột, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái:

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái trong lớp.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết với các bạn trong lớp.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Mèo đuổi chuột”

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi..

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và cân bằng giới tính

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phân biệt rõ ràng giới tính nam và nữ, lắng nghe về sự bình đẳng giữa bạn nam và bạn nữ, được tham gia các hoạt động như nhau và coi trọng như nhau.

b. Chuẩn bị: 

- Một số hình ảnh trẻ nam nữ cùng chơi các trò chơi, cùng tham gia lễ hội, cùng được yêu thương của bố mẹ, người thân.

c. Tiến hành:

- Cô mở hình ảnh cho trẻ xem 1 số hình ảnh trẻ nam, nữ được bố mẹ yêu thương, cùng tham gia 1 số trò chơi.

- Nói cho trẻ biết về sự bình đẳng, công bằng khi có cơ hội được tham gia các trò chơi và cùng được nhận phần thưởng cũng như khi sai không phân biệt nam nữ đều bị phê bình.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   


Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm  2025
1. Đón trẻ, Chơi, Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Vẽ áo sơ mi 

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút vẽ áo sơ mi.

- Trẻ sử dụng những kỹ năng vẽ đã học để phối hợp vẽ nên cái áo 

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay

- Rèn cho trẻ bố cục tranh hợp lý.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cơ thể mình.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ áo sơ mi.

- Bút màu, giấy vẽ.

+ Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: "Chiếc áo mới"

- Trò chuyện về bài hát và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Vẽ áo sơ mi 

* Quan sát tranh, cô vẽ mẫu

- Cô đưa lần lượt các bức tranh vẽ áo sơ mi .Giới thiệu về bức vẽ

- Bức tranh vẽ gì?

- Ai có nhận xét gì?

- tay áo ? cổ áo, thân áo?
- Áo màu gì?
- Ngoài ra còn gì nữa?

+ Quan sát tranh mở rộng: Cho trẻ nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ kn vẽ, tô màu, bố cục tranh.

- Hỏi ý tưởng của trẻ.

* Trẻ thực hiện

- Cô củng cố tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.

- Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ yếu. Khuyến khích những trẻ vẽ đẹp, sáng tạo. 

* Trưng bày sản phẩm:

- Cho trẻ lên trưng bày sp.

- Cho trẻ tự giới thiệu về tranh của mình và nhận xét tranh của bạn. Cô gợi ý để trẻ nói lên cách làm và ý sáng tạo của trẻ. 

- Cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát và vận động “Em mặc áo mới”
3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời:        

                                        Dạo chơi, quan sát sân trường
TCDG: Lộn cầu vồng.

 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:  

- Trẻ được dạo chơi, quan sát sân trường và trò chuyện cùng cô.

- Biết chơi trò chơi đúng cách đúng luật.

b. Chuẩn bị: Địa điểm dạo chơi quan sát.

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Dạo chơi quan sát sân trường.

- Cho trẻ dạo chơi quan sát sân trường.

- Yêu cầu trẻ nhận xét đặc điểm của trường và hỏi trẻ ở giữa sân trường có những  gì?

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ các đồ chơi.

- Xung quanh sân trường có những gì?

- Giáo dục trẻ không ngắt lá bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCDG: Lộn cầu vồng.

- Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3. Chơi tự do: 

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 

Cô bao quát động viên trẻ chơi.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

                                                Hát: Đôi mắt xinh


a.Yêu cầu.

- Trẻ biết và nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và thuộc bài hát.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị.

- Nhạc một số bài hát: Đôi mắt xinh, Tai đầu chân lắc lư,..

c. Tiến hành.

* Gây hứng thú: Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề 

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hát: Đôi mắt xinh

- Cô gợi mở cho trẻ nói tên bài hát.

- Cô mời cả lớp hát 2 lần.

- Cô hát và vận động, nêu nội dung bài hát.

- Cô cho trẻ hát và vận động với các hình thức: cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô nhận xét, động viên trẻ

- Ngoài đôi mắt ra trên cơ thể chúng ta còn rất nhiều bộ phận khác như tai, đầu, chân, tay,.Cô cho trẻ vận động bài hát: “ Tai đầu chân lắc lư”

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Vũ điệu âm nhạc

- Cho trẻ chơi 2-3 lần 

- Cô bao quát trẻ chơi

* Kết thúc:

- Nhận xét, khen trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..………….....

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

​​​​

 Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Làm quen chữ cái a, ă, â

a. Mục đích, yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và đọc và phát âm đúng chữ cái a, ă, â.

- Nắm được cấu tạo của chữ a, ă, â

- Nhận biết và tìm được chữ cái a, ă, â trong từ.

+ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý bạn bè, yêu quý cô giáo.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Giáo án, nhạc.

+ Đồ dùng của trẻ:

- Thẻ chữ cái a, ă, â

- Hột hạt, các nét rời, chữ cái a ă â in rỗng, bảng ghép chữ cái..

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cho trẻ  hát bài hát “ Đôi mắt xinh ”

- Cho trẻ kể tên các bộ phận cơ thể có số lượng là 2, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Làm quen chữ cái a, ă, â

* Làm quen chữ cái a:

- Cho trẻ quan sát hình ảnh “Đôi tay”, bên dưới hình ảnh có từ “Đôi tay” hỏi trẻ trong từ “Đôi tay” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái, và những chữ cái nào đã được học rồi sau đó cho trẻ phát âm.

- Cho trẻ tìm chữ cái ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi tay” và hỏi trẻ đã biết chữ cái này chưa.

- Cô phát âm chữ cái a 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ a và giới thiệu các kiểu chữ a.

* Làm quen chữ cái ă, â:

- Trẻ tìm chữ cái có màu sắc khác với các chữ còn lại trong từ “Đôi mắt”

- Cô giới thiệu chữ ă. Cho trẻ đọc và phát âm chữ ă  theo các hình thức khác nhau.

- Cho trẻ mô phỏng chữ ă.

- Cô giới thiệu các kiếu chữ ă và nói lên  tên gọi và ý nghĩa của chữ ă.

- Cô đọc câu đố về chữ â cho trẻ đoán (các bước tương tự) 

* So sánh chữ a và ă, ă và â.

- Điểm giống nhau

- Điểm khác nhau

* TC luyên tập

- Trò chơi 1:  “Tạo nhóm” 

- Tạo nhóm những bạn có chữ giống nhau.

- Trò chơi 2 : “Bé khéo tay”

-  Trẻ về các nhóm trang trí và tô màu chữ a ă â, xếp chữ a ă â từ hột hạt, que kem, hạt gấc, các nét rời, đồ chữ a ă â, trò chơi tập ghép từ…

* Hoạt động 3. Kết thúc:

Cô nhận xét, khen trẻ.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.


- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài nói về bản thân; Tô màu tranh bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh

4. Chơi ngoài trời:
                                        Trò chuyện về thời tiết.
  TCVĐ: Kéo co.

                       Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             

- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng, trời mưa.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.

+ Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.

5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề.

- Có kĩ năng biểu diễn khi thể hiện bài hát.

b. Chuẩn bị: - Dụng cụ đệm cho trẻ hát. Sân khấu biểu diễn.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện và mời trẻ lên sân khấu biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Khuyến khích động viên trẻ tham gia biểu diễn.

- GD trẻ chăm ngoan học giỏi, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể của giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..……………

………………………………………………………………………………………………………………….…………............

……………………………………………………………………………………
KẾ HOẠCH TUẦN I: LỚP 5TA4
CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI LÀ AI?

(Thời gian thực hiện 1 tuần (từ ngày 06/10 - 10/10/2025)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

	Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6

	Đón trẻ, chơi

TDS
	- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng.



	Học
	Bật liên tục vào vòng.


	Tôi là ai?


	Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.
	Làm quen chữ cái a, ă, â.       
	Hát: Đôi mắt xinh.



	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé, đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái. Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.



	Chơi ngoài trời
	- Làm đèn trung thu

- TCVĐ: Múa sư tử 

- Chơi với đồ chơi ngoài trời. 
	- Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.

- TCDG: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do.


	- Trò chuyện về thời tiết.

- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát bồn hoa.

- TCDG: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do.


	- Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- TCVĐ: Tay đẹp - Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ăn bữa chính, , ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính.
- Ngủ trưa.
- Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Vẽ áo sơ mi.


	Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật.


	Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ.


	Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và công bằng giới tính.
	Vui văn nghệ cuối tuần.



	Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.

- Bình cờ (Bình bé ngoan chiều thứ 6).

- Trả trẻ.


SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN

         1 . Đón trẻ, chơi, điểm danh, thể dục sáng:

+ Đón trẻ: 

- Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.

- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở, nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.

+ Chơi theo ý thích:

- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.

- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề bản thân.
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân như: Họ, tên, giới tính, tuổi, sở thích… và cho trẻ chơi trò chơi, xem tranh bản thân.

- Trò chuyện với trẻ về giáo dục giới tính, bình đẳng giới và quyền trẻ em.

+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.

+ Thể dục sáng: Tập các động tác thể dục theo nhịp đếm.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên bài tập, tập các động tác theo cô đều đẹp và đúng nhịp.
- Trẻ biết được ý nghĩa của việc tập thể dục để rèn luyện sức khỏe .
b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng sạch sẽ. 

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.
c. Tiến hành:

+ Khởi động:
- Cho trẻ xếp hàng làm đoàn tàu, đi chạy đổi hướng theo hiệu lệnh của cô, sau đó cho trẻ xếp 2 hàng ngang dãn cách đều và cho trẻ xoay cổ tay, cánh tay, hông, gối sau đó tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm của cô.

+ Trọng động: Cô và trẻ cùng tập các động tác thể dục (4 lần x 8 nhịp)

- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên
- Động tác lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông.
- Động tác chân: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau.

- Động tác bật: Bật tách và khép chân.

+ Trò chơi: Tay đẹp.

+ Hồi tĩnh: 
- Cho trẻ làm chim bay, cò bay nhẹ nhàng quanh sân tập 1- 2 vòng sau đó vào lớp.
2. Chơi, hoạt động ở các góc:
a. Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Trẻ thể hiện vai chơi tốt, phối hợp với bạn chơi.

+ Chuẩn bị:

- Đồ chơi, trang phục bác sỹ, mẹ con, siêu thị.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ chơi mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị. Cô cho trẻ đổi vai chơi.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

b. Góc xây dựng: Xây nhà của bé, đường về nhà bé.
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xây nhà và đường về nhà bé.

- Trẻ biết bạn nam, bạn nữ đều đóng được các vai trong các trò chơi (Cách chơi, thể hiện các vai, thu dọn đồ dùng sau khi chơi...).

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi tay và óc sáng tạo.

+ Chuẩn bị:

- Các loại khối hình học bằng gỗ, nhựa, bìa. Hình cây cối, hoa, cây cảnh.

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi và cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xây dựng ngôi nhà và đường. Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

c. Góc nghệ thuật: Vẽ tô màu bạn trai, bạn gái. Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân.
+ Yêu cầu:

- Trẻ biết hát, múa tự nhiên, biết vẽ tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Giáo dục cac bạn nam bạn gái đều được yêu thích về nghệ thuật như tô màu bạn trai, bạn gái theo ý thích và sự sáng tạo của bản thân.

+ Chuẩn bị:

- Một số dụng cụ âm nhạc, mũ múa, mũ chóp, giấy vẽ, bút màu..

+ Tiến hành:
- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Trẻ hát múa các bài hát nói về bản thân...

- Cho trẻ tô màu tranh bạn trai, bạn gái.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

d. Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người. 

- Giáo dục giới tính và vùng riêng tư của trẻ.

+ Chuẩn bị: 

- Sách, tranh ảnh, lô tô, hoạ báo, tranh truyện về các bộ phận cơ thể con người.
+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Cho trẻ xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi.

e. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh…

+ Yêu cầu:

- Trẻ biết chăm sóc cây xanh xung quanh trẻ. (T​ưới n​ước, nhặt cỏ, bắt sâu, lau lá...)

- Biết ích lợi của cây xanh và yêu quý bảo bệ cây xanh.

+ Chuẩn bị:

- Ô doa, bình t​ới n​ước, bộ đồ chơi trồng cây, khăn lau...

- Một số cây cảnh, chậu hoa, hột hạt, đất cát...

+ Tiến hành:

- Cô giới thiệu nội dung góc chơi.

- Cô cho trẻ nhận vai chơi.

- Hướng dẫn trẻ tập chăm sóc cây xanh..

- Cô cho trẻ đổi vai chơi nếu trẻ muốn.

- Cô nhận xét góc chơi, cho trẻ cất dọn đồ chơi, vệ sinh sau khi chơi.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
a. Ăn trưa:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ. Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.

b. Ngủ trưa:

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh sạch sẽ.

c. Ăn phụ:

- Sau khi trẻ ngủ dậy, nhắc nhở trẻ đi vệ sinh và lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn phụ.

- Cô chia xuất ăn phụ cho trẻ động viên trẻ ăn hết xuất của mình rồi đi rửa tay, lau tay sạch sẽ, chuẩn bị hoạt động chiều.
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
* Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Bình cờ: Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.

- Cho trẻ lên cắm cờ.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ 2 ngày 06 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Bật liên tục vào vòng
a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết nhún, bật liên tục vào vòng.

+ Kỹ năng:

- Biết cách phối hợp động tác tay, chân nhịp nhàng để thực hiện động tác.

+ Thái độ:

- Biết thể hiện thái độ, tình cảm, phối hợp cùng nhau.

- Giáo dục các bạn Nam, bạn nữ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khoẻ mạnh hơn. 

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng, đồ chơi: 

- Đồ dùng của cô: Vạch xuất phát, 5 vòng.

- Đồ dùng của trẻ: Vòng, bóng....

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, tổ chức:

- Cô cho trẻ hát bài: Bé khoẻ, bé ngoan. Cô trò chuyện về bài hát và hướng trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Bật liên tục vào vòng.

* Khởi động:

- Cho trẻ đi vòng tròn theo nhạc, kết hợp các kiểu chân, gót chân, chạy chậm, 

chạy nhanh về đứng thành hàng ngang để tập.

* Trọng động: 
+ BTPTC: Tập các động tác bài tập phát triển chung:

- Động tác tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên. (2L x  8N)
- Động tác lườn: Nghiêng người sang Bật liên tục vào vòng.hai bên, kết hợp tay chống hông. (2L x  8N)
- Động tác chân: nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. (2L x  8N)
- Động tác bật: Bật tách và khép chân. (3L x  8N)
+ Vận động cơ bản: Bật liên tục vào vòng.
- Cô đưa vòng ra hỏi trẻ với cái vòng này có thể tập bài Tập VĐ gì?

- Cho 1, 2 trẻ lên thực hiện. 

- Cô thực hiện cho trẻ quan sát: 

- Lần 1 Không phân tích động tác.

- Lần 2: Cô phân tích động tác: Cô đứng ở vạch xuất phát 2 chân chạm vào vạch, mắt nhìn thẳng về phía trước sau đó dùng sức của đôi chân nhún bật liên tục vào vòng. Chú ý không bật dẫm lên vòng.

- Cho từng trẻ lên thực hiện (Cô chú ý sửa sai cho trẻ).

- Cho lần lượt 2 trẻ của 2 hàng lên tập.

- Tổ chức cho trẻ thi đua 2 hàng một.

- Cô giúp đỡ kịp thời những trẻ chưa thực hiện được.

- Động viên khuyến khích trẻ.

+ Trò chơi vận động: “Nhanh và đúng”.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi và động viên trẻ.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng vòng quanh sân tập.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cùng trẻ hát bài: “Đôi và một”. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám…
- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

4. Chơi ngoài trời: Làm đèn trung thu.

TCVĐ: Múa sư tử.
Chơi với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:

- Trẻ quan sát nhận xét và lắng nghe cô hướng dẫn.

- Tạo ra được sản phẩm đẹp.

-  Tham gia chơi trò chơi  vui vẻ.

b. Chuẩn bị:

-  Sân chơi sạch sẽ, thoáng mát

- Giấy màu A4 loại dày vừa, kéo, bút, keo...

c. Tiến hành:   

* Hoạt động 1: Làm đèn trung thu.

Bước 1: Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc và chiều ngang để lấy trung điểm. Sau đó, dùng bút thước để kẻ đường thẳng.

Bước 2: Dùng kéo cắt theo đường thẳng.
Bước 3: Cuối cùng, cho ống tròn được cắt từ tờ giấy cứng vào giữa để cố định hình dáng lồng đèn.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Múa sư tử”.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi múa sư tử.

- Cô động viên, khuyến khích trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 
- Cô bao quát trẻ. Trẻ Chơi với đồ chơi ngoài trời.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.

8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vẽ áo sơ mi 

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết cầm bút vẽ áo sơ mi.

- Trẻ sử dụng những kỹ năng vẽ đã học để phối hợp vẽ được cái áo. 

+ Kỹ năng:

- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay.

- Rèn cho trẻ bố cục tranh hợp lý.

+ Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của bạn, của mình.

- Biết yêu quý, giữ gìn và bảo vệ cơ thể mình.

b. Chuẩn bị.

+ Đồ dùng của cô: 

- Tranh vẽ áo sơ mi.

- Bút màu, giấy vẽ.

+ Đồ dùng của trẻ: Giấy A4, bút màu.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Trò chuyện gây hứng thú:
- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Tay đẹp.

- Trò chuyện và dẫn dắt trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Vẽ áo sơ mi: 

* Quan sát tranh, cô vẽ áo sơ mi.
- Cô đưa lần lượt các bức tranh vẽ áo sơ mi. Giới thiệu về bức tranh.
- Bức tranh vẽ gì?

- Ai có nhận xét gì?

- tay áo? Cổ áo, thân áo?
- Áo màu gì? Ngoài ra còn gì nữa?

+ Quan sát tranh mở rộng: Cho trẻ nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ kn vẽ, tô màu, bố cục tranh.

- Hỏi ý tưởng của trẻ.

* Trẻ thực hiện

- Cô củng cố tư thế ngồi, cách cầm bút cho trẻ.

- Cô quan sát, động viên giúp đỡ trẻ yếu. Khuyến khích những trẻ vẽ đẹp, sáng tạo. 

* Trưng bày sản phẩm:

- Cho trẻ lên trưng bày sp.

- Cho trẻ tự giới thiệu về tranh của mình và nx tranh của bạn. Cô gợi ý để trẻ nói lên cách làm và ý sáng tạo của trẻ. 

- Cô nhận xét chung.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô cho trẻ hát và vận động “Đôi bàn tay xinh”.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….    

Thứ 3 ngày 07 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Tôi là ai?

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ biết giới thiệu họ và tên mình, tên bạn, biết so sánh điểm giống và khác nhau về mình và bạn.

- Trẻ biết, phân biệt các bộ phận trên cơ thể, biết phân biệt cơ thể của mình với bạn khác, biết giới tính của bản thân.

+ Kỹ năng:

- Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét.

- Biết trả lời rõ ràng, mạch lạc các câu hỏi của cô giáo.

+ Thái độ:

- Biết tầm quan trọng của các bộ phận cơ thể đối với con người.

- Biết giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể.

- Trẻ biết tôn trọng bạn khác giới.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:

- Máy tính có hình ảnh nội dung bài dạy.

+ Đồ dùng của trẻ:

- 2 Ngôi nhà có hình ảnh bạn trai, bạn gái.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định, gây hứng thú:

- Cô tặng cho mỗi bạn 1 bức ảnh chụp bản thân trẻ.

- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2. Nội dung.

+ Giới thiệu về bản thân. Cô mời 1 trẻ lên tự giới thiệu về bản thân (trả lời theo những câu hỏi gợi ý của cô giáo).

- Cô gọi 3 - 5 trẻ khác lên gợi ý trẻ giới thiệu về bản thân mình.

- Sau mỗi lần trẻ giới thiệu cô khái quát lại.

+ So sánh điểm giống và khác nhau của bé với các bạn.

- Giáo dục trẻ biết quan tâm đến mọi nguời, yêu thương đoàn kết lẫn nhau, biết 

chia sẻ, trò chuyện vui vẻ cùng nhau trong các giờ hoạt động.

* Tích hợp bình đẳng giới.

* TC “Nhanh và khéo”.

- Cô cho trẻ chọn tranh đúng với giới tính của mình. Cho trẻ ngồi vào bàn, tô màu hình ảnh bạn trai, bạn gái.

* Hoạt động 3. Kết thúc:

- Cô nhận xét giờ học. Chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái.
TCDG: Mèo đuổi chuột.

Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về tên gọi, giới tính, một số đặc điểm bên ngoài
của bạn trai, bạn gái.

- Biết chơi trò chơi “Mèo đuổi chuột”.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

- Biết giữ gìn và bảo vệ đồ dùng đồ chơi.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi: Mèo đuổi chuột, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1: Quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái:

- Cô cho trẻ đi dạo chơi.

- Cho trẻ quan sát và trò chuyện về bạn trai, bạn gái trong lớp.

- Cô giáo dục trẻ biết yêu thương, đoàn kết với các bạn trong lớp.

* Hoạt động 2: TCDG “Mèo đuổi chuột”

- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi..

- Cô cho trẻ chơi. Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích.

- Cô cú ý đảm bảo an toàn cho trẻ.

5. Ăn chính.

6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
                         Chơi xếp hình từ các khối vuông, khối chữ nhật
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của khối vuông, khối chữ nhật.

b. Chuẩn bị: Các khối vuông, khối chữ nhật bằng gỗ.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên các khối.

- Cô phát khối cho trẻ xếp hình theo nhóm.

- Cô quan sát, động viên trẻ chơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ 4 ngày 08 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:   
Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật.

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:
- Trẻ nhận biết, phân biệt tên gọi, đặc điểm của khối vuông, khối chữ nhật

- Biết 1 số đồ vật có dạng khối vuông, khối chữ nhật.

+ Kỹ năng:
- Trẻ có kỹ năng NB, so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa 2 khối vuông và khối chữ nhật

- Rèn kn quan sát, ghi nhớ, chú ý, trả lời đủ câu, diễn đạt mạch lạc…

+ Thái độ:
- Trẻ hứng thú với hoạt động
b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô:
- Khối vuông, khối chữ nhật

- Nhạc bài hát: “Các hình bé yêu”

- 1 số đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật bày ở các góc.

+ Đồ dùng của trẻ:
- khối vuông, khối chữ nhật

- Những đồ dùng có dạng khối vuông, khối chữ nhật.
c. Tiến hành:

* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức: 

- Cô và trẻ cùng nhau hát bài hát: “Các hình bé yêu”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Nhận biết khối vuông, khối chữ nhật:

- TC “Bạn có khối gì”

+ Cô cho trẻ đi lấy khối (Mỗi bạn 1 khối)

+ Cách chơi: Trẻ cầm khối đi thành vòng tròn và hát. Khi nhạc dừng cô nói tên khối nào trẻ cầm khối đó nhảy vào vòng tròn giơ lên và gọi tên khối. (Trẻ chơi 2-3 lần).

- TC “Chiếc hộp bí mật” (Có khối vuông, khối chữ nhật)

+ Cô chia lớp thành 2 nhóm, mỗi cô phụ trách 1 nhóm. Mỗi nhóm có 1 chiếc hộp đựng các khối (khối vuông, khối chữ nhật)

+ Lần 1: Mời 1 trẻ mô tả khối bằng lời, các bạn còn lại dùng tay sờ khối tìm khối sau đó giơ lên và gọi tên.

+ Lần 2: Tìm khối theo yêu cầu. Cho cả lớp cất đồ dùng, mỗi bạn hãy chọn 1 khối mình thích để cùng tham gia TC “ghép đôi”.

* So sánh khối vuông và khối chữ nhật:

- Cho cả lớp chơi TC “Ghép đôi”: Yêu cầu bạn có khối vuông tìm về bạn có khối chữ nhật (ngồi quay mặt vào nhau) trẻ cùng thảo luận, trao đổi với nhau xem khối của mình và của bạn có những đặc điểm gì giống và khác nhau.

- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ trải nghiệm (lăn, chồng khối…)

- Mời 2 bạn lên giới thiệu về khối của mình. Cô chốt lại

* TC luyện tập: TC “Phân loại khối”

- Lần 1: Đội 1 chọn khối vuông, đội 2 chọn khối chữ nhật.

- Lần 2: Đội 1 chọn vật có dạng khối chữ nhật, đội 2 vật có dạng khối vuông.

* Hoạt động 3. Kết thúc: 
Nhận xét – chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà của bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái. 

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.

4. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.
TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nêu nhận xét của mình khi quan sát, biết ăn mặc phù hợp với thời tiết.

- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

- Trẻ tự chơi với đồ chơi an toàn.

b. Chuẩn bị: 

- Sân bãi sạch sẽ, bằng phẳng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             

- Trẻ ra sân, cô cho trẻ chơi trò chơi: Mưa nhỏ mưa to.

- Gợi ý hỏi để trẻ nhận xét về bầu trời.
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết.
- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay như thế nào?

- Thời tết như thế này chúng mình phải mặc như thế nào?

- Nói cho trẻ hiểu ảnh hưởng của thời tiết đối với con người, động vật, cây cối.
- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Trời nắng, trời mưa”.

+ Cô nói tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô cho trẻ chơi với đồ chơi trên sân trường.

- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:
Kể chuyện: Giấc mơ kì lạ

  a. Yêu cầu:

- Trẻ biết và nhớ tên truyện, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện.

b. Chuẩn bị: 

- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, tranh minh họa nội dung truyện.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ hát bài: Đôi và một, dẫn dắt trẻ.

- Cô giới thiệu tên truyện, tên tác giả.

- Cô kể lần 1 bằng động tác minh họa và nêu nội dung truyện.

- Cô kể lần 2 qua tranh minh họa.

- Hỏi trẻ tên truyện, tên tác giả.

- Cô trích dẫn, giảng giải, đàm thoại với trẻ về nội dung truyện.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


…………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   


Thứ 5 ngày 09 tháng 10 năm  2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:

Làm quen chữ cái a, ă, â

a. Mục đích- Yêu cầu:

+ Kiến thức:

- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái a, ă, â.

- Nắm được cấu tạo của chữ a, ă, â

- Nhận biết và tìm được chữ cái a, ă, â trong từ.

+ Kỹ năng:

- Rèn kn NB, quan sát, ghi nhớ, so sánh cho trẻ.

- Rèn  kỹ năng phát âm đúng chữ cái, phản ứng nhanh cho trẻ.

+. Thái độ:

- Trẻ biết yêu quý bạn bè, yêu quý cô giáo.

- Có hứng thú tham gia học tập.

b. Chuẩn bị:

+ Đồ dùng của cô: Giáo án PP

+ Đồ dùng của trẻ:
-  Thẻ chữ cái a, ă, â

- Hột hạt, các nét rời, chữ cái a, ă, â in rỗng, bảng ghép chữ cái..

c. Tiến hành:
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, gây hứng thú:

- Cho trẻ  hát bài hát “Hãy xoay nào”

- Cho trẻ kể tên các bộ phận trên cơ thể có số lượng là 2, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

* Làm quen chữ cái a:

- Cho trẻ quan sát h/ả “Đôi tay”, bên dưới h/ả có từ “Đôi tay” hỏi trẻ trong từ “Đôi tay” có mấy tiếng, bao nhiêu chữ cái, và những chữ cái nào đã được học rồi sau đó cho trẻ phát âm.

- Cho trẻ tìm chữ cái ở vị trí thứ 5 trong từ “Đôi tay” và hỏi trẻ đã biết chữ cái này chưa.

- Cô phát âm chữ cái a 3 lần.

- Cả lớp phát âm 3-4 lần, tổ, nhóm, cá nhân phát âm (Cô chú ý sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ nêu cấu tạo chữ a và giới thiệu các kiểu chữ a.

* Làm quen chữ cái ă, â:

- Trẻ tìm chữ cái có màu sắc khác với các chữ còn lại trong từ “Đôi mắt”

- Cô đọc câu đố về chữ â cho trẻ đoán (các bước tương tự) 

* So sánh chữ a và ă, ă và â.

* TC luyên tập

- TC1 “Tạo nhóm” tạo nhóm những bạn có chữ giống nhau.

- TC2 “Nhanh và khéo” Trẻ về các nhóm trang trí và tô màu chữ a ă â, xếp chữ a ă â từ hột hạt, que kem, hạt gấc, các nét rời, đồ chữ a ă â, trò chơi tập ghép từ…

* Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét – chuyển hoạt động.

3. Chơi, hoạt động ở các góc:

- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân.

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: Quan sát bồn hoa.
TCDG: Lộn cầu vồng.
Chơi tự do.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết nêu nhận xét về  về một số loại hoa. 

- Chơi trò chơi an toàn đoàn kết.

b. Chuẩn bị:

- Sân trường sạch sẽ.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Quan sát bồn hoa.
- Cô và trẻ hát ‘‘Màu hoa’’.

- Hỏi trẻ vườn hoa của lớp mình.

- Cho trẻ đứng quanh vườn hoa.

- Cô gợi hỏi để trẻ gọi tên, nhận xét về một số loại hoa.

- Để có vườn hoa thật đẹp chúng mình phải làm gì?

- Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, không hái hoa, bứt lá, bẻ cành.

* Hoạt động 2: TCDG “Lộn cầu vồng”.

- Cô cho trẻ nói cách chơi, cô tổ chức cho trẻ chơi.

* Hoạt động 3: Chơi tự do.

- Cô cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô nhắc nhở trẻ chơi ngoan đoàn kết.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.

7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Trò chuyện với trẻ về bình đẳng và công bằng giới tính

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết phân biệt rõ ràng giới tính nam và nữ, lắng nghe về sự bình đẳng giữa bạn nam và bạn nữ, được tham gia các hoạt động như nhau và coi trọng như nhau.

b. Chuẩn bị: 

- Một số hình ảnh trẻ nam nữ cùng chơi các trò chơi, cùng tham gia lễ hội, cùng được yêu thương của bố mẹ, người thân.

c. Tiến hành:

- Cô mở hình ảnh cho trẻ xem 1 số hình ảnh trẻ nam, nữ được bố mẹ yêu thương, cùng tham gia 1 số trò chơi.

- Nói cho trẻ biết về sự bình đẳng, công bằng khi có cơ hội được tham gia các trò chơi và cùng được nhận phần thưởng cũng như khi sai không phân biệt nam nữ đều bị phê bình.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày
+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..………….....

+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….      

​​​​

 Thứ 6 ngày 10 tháng 10 năm 2025
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.

2. Hoạt động học:
Hát: Đôi mắt xinh

Nghe hát: Năm ngón tay ngoan
TCÂN: Đoán tên bạn hát
a. Mục đích- Yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài hát, thuộc lời và hát đúng giai điệu bài hát “ Đôi mắt xinh”.

- Trẻ thể hiện được cảm xúc khi hát, biết cách chơi trò chơi. 

+ Kỹ năng:
- Rèn kn chú ý, ghi nhớ, nhanh nhẹn trong các hoạt động .

- Trẻ hát to, rõ lời, hát đúng giai điệu BH.

- Rèn kn chơi trò chơi: sôi nổi, hào hứng.

+ Thái độ:
- Trẻ chú ý nghe cô và và hưởng ứng cùng cô.

b. Chuẩn bị:

- Nhạc bài hát: “Đôi mắt xinh”, “Năm ngón tay ngoan”.

- Nhạc 1 số bài hát.

c. Tiến hành:


* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức:
- Cô cho trẻ chơi TC “Tay đẹp”.

- Trò chuyện, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2. Đôi mắt xinh

- Cô hát: + Lần 1: Hát vừa phải, thể hiện tình cảm vui tươi.

 + Lần 2: Hỏi trẻ tên bài hát.

- Cô đọc chậm ca từ bài hát cho trẻ nghe. Hỏi trẻ có cảm nhận ntn về lời ca và giai điệu của bh. 

- Trong bài hát có nhắc đến những bộ phận gì? 

- Cô giáo dục trẻ luôn giữ gìn vệ sinh sạch sẽ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

- Cô dạy cả lớp hát từng câu cho đến khi thuộc bài. (Sửa sai cho trẻ nếu có)

- Cho trẻ theo nhiều hình thức: cả lớp 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân.

- Hát nâng cao: Hát nối tiếp, hát nhanh, hát chậm, hát đuổi, hát ráp...

* Nghe hát: “Năm ngón tay ngoan” sáng tác: Trần Văn Thụ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 1:  Hỏi lại trẻ tên bài hát, tên tác giả

+ Cô hát lần 2: Giảng giải nội dung bài hát.

+ Lần 3: Cho trẻ hưởng ứng cùng với cô.

* Trò chơi: “Đoán tên bạn hát”

- Cách chơi, luật chơi: Cô cho 1 trẻ lên đội mũ chóp, gọi 1 trẻ khác  đúng lên hát. Bạn đội mũ chóp sẽ đoán tên bạn hát. Bạn đoán sai phải nhảy  lò cò.
*  Hoạt động 3. Kết thúc:
- Nhận xét – chuyển hoạt động.
3. Chơi, hoạt động ở các góc:
- Góc phân vai: Đóng vai mẹ con, phòng khám, cửa hàng, siêu thị

- Góc xây dựng: Xây nhà và đường về nhà bé.

- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu bạn trai, bạn gái. Hát múa các bài hát về chủ đề bản thân.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh, lô tô, họa báo, tranh chuyện về các bộ phận cơ thể con người.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

4. Chơi ngoài trời: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.
TCVĐ: Tay đẹp.

Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết các bộ phận trên cơ thể con người.

- Biết chơi trò chơi Rồng rắn lên mây.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Trẻ biết yêu quý, gần gũi với cô giáo và mọi người xung quanh.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

+ Hoạt động 1: Nhặt lá cây xếp hình cơ thể bé.

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Nhanh và đúng. 

- Cô trò chuyện về các bộ phận trên cơ thể con người.

- Cho trẻ nhặt lá rụng xếp hình cơ thể bé.

* Hoạt động 2: TCVĐ “Tay đẹp”

- Cô giới thiệu cách chơi.

- Cô cho trẻ chơi, động viên trẻ chơi tích cực.

* Hoạt động 3: Chơi tự do cho trẻ chơi theo ý thích.

- Cô bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn chính.
6. Ngủ.
7. Ăn phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:

Vui Văn nghệ cuối tuần

a. Yêu cầu:
- Trẻ thuộc các bài hát trong chủ đề.

- Có kĩ năng biểu diễn khi thể hiện bài hát.

b. Chuẩn bị: - Dụng cụ đệm cho trẻ hát. Sân khấu biểu diễn.
c. Tiến hành:

- Cô trò chuyện và mời trẻ lên sân khấu biểu diễn các bài hát trong chủ đề

- Khuyến khích động viên trẻ tham gia biểu diễn.

- GD trẻ chăm ngoan học giỏi, giữ gìn vệ sinh các bộ phận trên cơ thể của giúp đỡ bố mẹ những công việc nhỏ.

9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ:
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày

+ Tình trạng sức khỏe của trẻ:

………………………………………………………………………………………………….....................................................

+ Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………..……..…………… 
+ Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                
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